
SỞ Y TẾ ĐĂK LĂK 

TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN ĐÔN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /TB-TTYT 

V/v thông báo mời chào giá gói 

thầu mua sắm sản phẩm bồi dưỡng 

độc hại bằng hiện vật năm 2026  

         Ea Wer, ngày       tháng 07 năm 2026 

 

Kính gửi: Các Công ty, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;  

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025; 

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Thủ tướng chính phủ về 

việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 Thông tư quy định việc 

bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy 

hiểm, yếu tố độc hại; 

Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH Thông tư ban hành danh mục nghề, 

công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm; 

Căn cứ Thông tư 03/2025/TT- BLĐTBXH ngày 11/02/2025Thông tư quy định tiêu 

chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động; 

Căn cứ biên bản họp hội đồng khoa học ngày 17/07/2026 về việc xét mức hưởng 

độc hại bằng hiện vật và danh mục mua sắm năm 2026; 

Để có cơ sở tham khảo, xây dựng giá gói thầu: Mua sản phẩm bồi dưỡng độc 

hại bằng hiện vật năm 2026 của trung tâm y tế Buôn Đôn, Trung tâm Y tế Buôn 

Đôn có nhu cầu tiếp nhận Báo giá của Quý công ty, nhà cung cấp với nội dung cụ thể như 

sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:  

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN ĐÔN 

 - Địa chỉ: Thôn Ea Duất, xã Ea Wer, Tỉnh Đăk Lăk 

 - Điện thoại: 0262.3789.460; Email: ttytbuondon@gmail.com. 

 2. Cách thức nhận báo giá: Các công ty, nhà cung cấp dịch vụ quan tâm đề nghị 

gửi bảng chào giá danh mục hàng hóa (Phụ lục 01 kèm theo) đến Trung tâm Y tế Buôn 

Đôn theo địa chỉ sau:  

 - Gửi bản giấy có đóng dấu đỏ về phòng Tổ chức hành chính - Trung tâm Y tế Buôn 

Đôn, Người nhận văn thư: Phạm Thị Hường, Phòng Tổ chức hành chính Trung tâm y tế 

Buôn Đôn địa chỉ: Thôn Ea Duất, xã EaWer, Tỉnh Đăk Lăk. Ngoài bìa thư ghi rõ báo giá 

giá gói thầu: Mua sản phẩm bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật năm 2026 của trung tâm 

y tế Buôn Đôn. 

 - Địa chỉ Email: ttytbuondon@gmail.com. 

mailto:ttytbuondon@gmail.com
mailto:ttytbuondon@gmail.com


 3. Thời hạn tiếp nhận báo giá (thời gian tối thiểu 10 ngày kể từ ngày thông tin 

đăng tải thành công): Từ ngày: 23/07/2026 đến ngày 03/08/2026. 

 4. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày kể từ ngày 03/08/2026. 

5. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm gói thầu:  

Họ tên: Trịnh Thị Hồng Thắm                       Khoa phòng: Phòng TCHC 

Số điện thoại: 038.306.1276  

Địa chỉ email: hongthamcntt@gmail.com  

 II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

- Yêu cầu các công ty, các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm báo giá chi tiết cho từng 

danh mục hàng hóa theo phụ lục 02 đính kèm. 

- Giá đã bao gồm: Thuế GTGT, chi phí vận chuyển, nhân công và các chi phí khác 

(nếu có). 

- Các báo giá nộp sau ngày 03/08/2026 coi như không hợp lệ và không được xem xét. 

Trên đây là thông báo mời chào giá của Trung tâm y tế Buôn Đôn kính mời các công 

ty, các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá về địa chỉ cụ thể như trên./. 

Trân trọng! 

Nơi nhận :  

- Các nhà thầu quan tâm; 

- BGĐ (t/d); 

- Cổng muasamcong; 

- Website TTYT Buôn Đôn; 

- Các khoa, phòng, TYT (để biết và p/h);  

- Lưu : VT, TCHC. HST. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  



PHỤ LỤC I 

(Kèm theo Thông báo số:          / TB-TTYT ngày      tháng 07 năm 2026 của TTYT Buôn Đôn) 

 

Stt 
Tên mặt 

hàng 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

cách 

đóng gói 

Mô tả/Thông số kỷ thuật 
Số 

lượng 
Ghi chú 

01 

Sữa tươi tiệt 

trùng  ít 

đường TH 

Hộp 
Hộp 

180ml 

+ Được làm hoàn toàn từ sữa tươi sạch, nguyên chất, không sử 

dụng chất bảo quản.  

+ Thành phần dinh dưỡng trung bình trong 100ml:   

Năng lượng: ≥ 70 Kcal  +Chất béo: ≥  3.2g; +Chất đạm: ≥ 2.9g; 

+Hydrat cabon: ≥ 7.4g 

Canxi: ≥100mg 

 + Sản phẩm đóng gói gọn gàng: Đóng gói với thể tích thực 

180ml, 1 lốc 4 hộp x 180ml. Hạn sử dụng sản phẩm:  ≥ 5 tháng 

                        

20.163  

 

Hệ điều trị: 

17.670 hộp 

Hệ dự phòng: 

2.493 hộp 

02 

Sữa hạt 

Vinamilk 9 

loại hạt ít 

đường 

Hộp 
Hộp 

180ml 

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: +Năng lượng: 66,6 

kcal +Chất đạm (Protein): 1,1 g +Chất béo (Lipid): 4,2 g 

+Hydrat cacbon (Carbohydrate): 6,1g +Calci: 60mg +Selen : 4.3 

pg +Vitamin A: 260 IU +Vitamin D3: 60 IU +Vitamin E: 1 mg 

+Niacin (Vitamin B3): 1mg +Acid alpha-linolenic: 150mg -

Thành phần chính: Sữa hạt (94,4%) (sữa chiết từ hạnh nhân 

nghiền, sữa chiết từ đậu nành nguyên hạt, nước, dầu thực vật, 

đậu phộng nghiền, chiết xuât đậu đỏ, bột yến mạch, chiết xuất 

hạt óc chó, chiết xuất đậu đen, chiết xuất đậu xanh, chiết xuất 

đậu trắng), đường (4,7%), chất nhũ hóa* (471, 460(i), 466), 

khoáng chất (calci carbonat, natri selenit), hương liệu tống hợp 

dùng cho thực phẩm, muối ăn, vitamin (natri ascorbat, E, B3, A, 

D3), chất điều chế độ acid (500(ii)). -Quy cách đóng gói: Hộp 

giấy có dung tích mỗi hộp là 180ml. 24 hộp/ thùng - Hạn sử 

dụng lúc giao hàng: còn hạn sử dụng ≥ 5 tháng 

 

                          

7.394  

 

Hệ điều trị: 

6.479 hộp 

Hệ dự phòng: 

915 hộp 



03 

Sữa lúa 

mạch Nestlé 

MILO 

Hộp 
Hộp 

180ml 

Thành phần: Nước, sữa 36% (nước, sữa bột, bột whey từ sữa, 

chất béo sữa), Protomalt 3.3% (chiết xuất từ mầm lúa mạch), 

đường 3.3%, dầu thực vật, bột cacao, sirô glucose, các khoáng 

chất (dicalci photphat, magnesi carbonat, sắt pypophosphat), các 

vitamin (B3, D, B6, B2), chất nhũ hóa lecthin - chiết xuất từ đậu 

nành, chất ổn định, chất tạo ngọt tổng hợp và hương liệu tổng 

hợp... 

Giá trị dinh dưỡng trong 180 ml 

+Năng lượng: 109 kcal +Chất đạm (Protein): 2.6 g +Chất béo 

(Lipid): 3.5 g + Cacbon hydrat : 17g +Canxi: 106 mg +Sắt: 1.8 

mg + Phốt-pho 92mg+Natri: 41 mg Cùng các loại Vitamin 

D,B2,B3,B6 

-Quy cách đóng gói: Hộp giấy có dung tích mỗi hộp là 180ml. - 

Hạn sử dụng lúc giao hàng: còn hạn sử dụng ≥ 5 tháng 

 

                        

12.153  

 

 

Hệ điều trị: 

10.650 hộp 

Hệ dự phòng: 

1.503 hộp 

04 

Đường tinh 

luyện Biên 

Hòa 

Gói 0.5kg/gói 

+ Không sử dụng hóa chất tẩy trắng 

+ Cảm quan: Đường phải có màu trắng, hạt đồng đều, tơi, khô 

không bị vón cục. Có vị ngọt, không mùi.  

+ Thành phần dinh dưỡng trung bình trong 100g 

Năng lượng: ≥ 399.2 kcal 

Hydrat cacbon: ≥ 99.8g 

+ Đường được đóng trong các bao propylen (bao PP) kín. Bao 

đựng đường phải sạch, không có mùi và không ảnh hưởng đến 

chất lượng của đường. 

Hạn sừ dụng: ≥  22 tháng 

 

                          

5.915  

 

Hệ điều trị: 

5.183 gói 

Hệ dự phòng: 

732 gói 

 

 
 

 

 

 
 

 



PHỤ LỤC 2 

TÊN CÔNG TY/DN: …………………………………………… 

ĐỊA CHỈ: …………………………………………….. 

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………... 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN ĐÔN 

Địa chỉ: Thôn Ea Duất, xã Ea Wer, tỉnh Đăk Lăk 

Theo Thông báo số:          /TB-TTYT ngày      /07/2026 của Trung tâm y tế, Công ty chúng tôi báo giá như sau: 

Stt 
Tên mặt 

hàng 

Đơn 

vị 

tính 

Quy 

cách 

đóng gói 

Mô tả/Thông số kỷ thuật 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(vat) 

Thành tiền Ghi chú 

01 

Sữa tươi 

tiệt trùng  

ít đường 

TH 

Hộp 
Hộp 

180ml 

+ Được làm hoàn toàn từ sữa tươi sạch, nguyên 

chất, không sử dụng chất bảo quản.  

+ Thành phần dinh dưỡng trung bình trong 

100ml:   

Năng lượng: ≥ 70 Kcal  +Chất béo: ≥  3.2g; 

+Chất đạm: ≥ 2.9g; +Hydrat cabon: ≥ 7.4g 

Canxi: ≥100mg 

 + Sản phẩm đóng gói gọn gàng: Đóng gói với 

thể tích thực 180ml, 1 lốc 4 hộp x 180ml. Hạn 

sử dụng sản phẩm:  ≥ 5 tháng 

 

                        

20.163  

 

  
Hệ điều trị: 

17.670 hộp 

Hệ dự phòng: 

2.493 hộp 

02 

Sữa hạt 

Vinamilk 9 

loại hạt ít 

đường 

Hộp 
Hộp 

180ml 

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml: 

+Năng lượng: 66,6 kcal +Chất đạm (Protein): 

1,1 g +Chất béo (Lipid): 4,2 g +Hydrat cacbon 

(Carbohydrate): 6,1g +Calci: 60mg +Selen : 4.3 

pg +Vitamin A: 260 IU +Vitamin D3: 60 IU 

+Vitamin E: 1 mg +Niacin (Vitamin B3): 1mg 

                          

7.394  

 

  

Hệ điều trị: 

6.479 hộp 



+Acid alpha-linolenic: 150mg -Thành phần 

chính: Sữa hạt (94,4%) (sữa chiết từ hạnh nhân 

nghiền, sữa chiết từ đậu nành nguyên hạt, nước, 

dầu thực vật, đậu phộng nghiền, chiết xuât đậu 

đỏ, bột yến mạch, chiết xuất hạt óc chó, chiết 

xuất đậu đen, chiết xuất đậu xanh, chiết xuất 

đậu trắng), đường (4,7%), chất nhũ hóa* (471, 

460(i), 466), khoáng chất (calci carbonat, natri 

selenit), hương liệu tống hợp dùng cho thực 

phẩm, muối ăn, vitamin (natri ascorbat, E, B3, 

A, D3), chất điều chế độ acid (500(ii)). -Quy 

cách đóng gói: Hộp giấy có dung tích mỗi hộp 

là 180ml. 24 hộp/ thùng - Hạn sử dụng lúc giao 

hàng: còn hạn sử dụng ≥ 5 tháng 

  

Hệ dự phòng: 

915 hộp 

03 

Sữa lúa 

mạch 

Nestlé 

MILO 

Hộp 
Hộp 

180ml 

Thành phần: Nước, sữa 36% (nước, sữa bột, bột 

whey từ sữa, chất béo sữa), Protomalt 3.3% 

(chiết xuất từ mầm lúa mạch), đường 3.3%, dầu 

thực vật, bột cacao, sirô glucose, các khoáng 

chất (dicalci photphat, magnesi carbonat, sắt 

pypophosphat), các vitamin (B3, D, B6, B2), 

chất nhũ hóa lecthin - chiết xuất từ đậu nành, 

chất ổn định, chất tạo ngọt tổng hợp và hương 

liệu tổng hợp... 

Giá trị dinh dưỡng trong 180 ml 

+Năng lượng: 109 kcal +Chất đạm (Protein): 

2.6 g +Chất béo (Lipid): 3.5 g + Cacbon hydrat 

: 17g +Canxi: 106 mg +Sắt: 1.8 mg + Phốt-pho 

92mg+Natri: 41 mg Cùng các loại Vitamin 

D,B2,B3,B6 

-Quy cách đóng gói: Hộp giấy có dung tích mỗi 

hộp là 180ml. - Hạn sử dụng lúc giao hàng: còn 

hạn sử dụng ≥ 5 tháng 

 

                        

12.153  

 

 

  

Hệ điều trị: 

10.650 hộp 

Hệ dự phòng: 

1.503 hộp 



04 

Đường tinh 

luyện Biên 

Hòa 

Gói 0.5kg/gói 

+ Không sử dụng hóa chất tẩy trắng 

+ Cảm quan: Đường phải có màu trắng, hạt 

đồng đều, tơi, khô không bị vón cục. Có vị 

ngọt, không mùi.  

+ Thành phần dinh dưỡng trung bình trong 

100g 

Năng lượng: ≥ 399.2 kcal 

Hydrat cacbon: ≥ 99.8g 

+ Đường được đóng trong các bao propylen 

(bao PP) kín. Bao đựng đường phải sạch, không 

có mùi và không ảnh hưởng đến chất lượng của 

đường. 

Hạn sừ dụng: ≥  22 tháng 

 

                          

5.915  

 

  

Hệ điều trị: 

5.183 gói 

Hệ dự phòng: 

732 gói 

TỔNG TIỀN:   

 

Giá trên đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, nhân công và các chi phí liên quan khác . 

Báo giá này có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày ….. / ….. / 2026 đến ngày ….. / ….. / 2026 

  
Ngày       tháng       năm 2026 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY/DOANH NGHIỆP 
(Ký tên và đóng dấu) 
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